
  

 

 

 
Điều khoản cụ thể của sản phẩm Adobe ColdFusion 
 
Ngày đăng: 25/2/2025 
 
Những Điều khoản cụ thể theo sản phẩm này điều chỉnh việc bạn sử dụng ColdFusion và được coi như một phần của Điều 
khoản sử dụng chung của Adobe ("Điều khoản chung") theo cách dẫn chiếu, được đăng tại www.adobe.com/go/terms_vn 
(những Điều khoản cụ thể theo sản phẩm này và Điều khoản chung được gọi chung là "Điều khoản"). Điều khoản cụ thể 
theo sản phẩm khác được coi như một phần của Điều khoản chung theo cách dẫn chiếu cũng có thể điều chỉnh việc bạn sử 
dụng Dịch vụ và Phần mềm. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa ở đây có ý nghĩa giống như được định nghĩa 
trong Điều khoản chung. 
 

1. Điều khoản cấp phép. 
 

1.1. Giấy phép tiêu chuẩn. Theo Giấy phép tiêu chuẩn, Adobe cấp cho bạn giấy phép cài đặt và sử dụng Phần mềm sản 

xuất trên cơ sở tính theo từng Lõi như quy định trong tài liệu này. Adobe cấp cho bạn quyền chạy trên một máy 
tính duy nhất cho mỗi giấy phép Phần mềm sản xuất hợp lệ mà bạn có được, với điều kiện là số Lõi trong máy tính 
duy nhất đó phải nhỏ hơn hoặc bằng hai (2). Bên được cấp phép có thể liên hệ với Adobe để được hỗ trợ về bất 
kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc cấp phép tại http://www.adobe.com/go/ColdFusion_Licensing_Contact_vn. 

 
1.2. Giấy phép cho doanh nghiệp. Theo Giấy phép cho doanh nghiệp, Adobe cấp cho bạn quyền chạy trên một Máy 

tính duy nhất đối với mỗi giấy phép Phần mềm sản xuất hợp lệ mà bạn có được, với điều kiện là số Lõi trong Máy 

tính duy nhất đó phải nhỏ hơn hoặc bằng tám (8). Bạn có thể cài đặt và sử dụng Phần mềm tại chỗ làm Phần mềm 

phát triển. Bạn phải tuân thủ các điều khoản dưới đây khi sử dụng Phần mềm phát triển: 
 

1.2.1. Bạn có thể cài đặt và sử dụng Phần mềm tại chỗ dưới dạng Phần mềm phát triển trên một Máy chủ đối với 

mỗi giấy phép Phần mềm sản xuất mà bạn đã mua. Bạn chỉ được sử dụng Phần mềm phát triển trong môi 

trường kỹ thuật của mình cho mục đích kiểm thử, phát triển và triển khai thử nghiệm, để Người dùng sử 

dụng và truy cập qua mạng nội bộ của bạn. 

1.2.2. Bạn không được (a) sử dụng Phần mềm phát triển để triển khai bất kỳ ứng dụng nào trong môi trường sản 

xuất trực tiếp hoặc dự phòng; hoặc (b) sử dụng Phần mềm phát triển để triển khai những ứng dụng mà người 
dùng cuối được phép truy cập. 

1.2.3. Bạn có thể cài đặt và sử dụng Phần mềm phiên bản dành cho nhà phát triển trên một Máy tính. Tuy nhiên, 
bạn chỉ được sử dụng Phần mềm phiên bản dành cho nhà phát triển trong môi trường kỹ thuật của mình cho 
mục đích kiểm thử và phát triển chứ không phải cho mục đích triển khai thử nghiệm hoặc mục đích sản xuất 

trực tiếp hay dự phòng. 

1.2.4. Bạn không được sử dụng hoặc truy cập Phần mềm phiên bản dành cho nhà phát triển (a) để triển khai bất 
kỳ ứng dụng nào trong môi trường sản xuất trực tiếp hoặc dự phòng; (b) từ nhiều hơn hai địa chỉ IP tại bất 
kỳ thời điểm nào; hoặc (c) để triển khai những ứng dụng mà người dùng cuối được phép truy cập. Phần mềm 

phiên bản dành cho nhà phát triển được cung cấp "THEO NGUYÊN TRẠNG" mà không có bất kỳ cam kết 

hoặc nghĩa vụ nào đối với bạn. 
 
2. Mục đích sử dụng bị cấm. Bạn bị cấm: (a) cho thuê, cho thuê lại, cho mượn hoặc cấp các quyền khác trong Phần mềm 

tại chỗ, bao gồm cả những quyền trên cơ sở tư cách thành viên hoặc gói đăng ký; (b) cung cấp hoạt động sử dụng Phần 

mềm tại chỗ trong kinh doanh dịch vụ máy tính, cơ sở hoặc dịch vụ thuê ngoài của bên thứ ba, thỏa thuận văn phòng 

dịch vụ, cơ sở chia sẻ thời gian hoặc như một phần của dịch vụ lưu trữ; hoặc (c) sử dụng bất kỳ cấu phần, thư viện hoặc 
công nghệ khác nào đi kèm với Phần mềm tại chỗ ngoài mục đích sử dụng duy nhất cho Phần mềm tại chỗ. Phần mềm 

tại chỗ được thiết kế và cung cấp cho bạn dưới dạng một sản phẩm duy nhất để sử dụng như một sản phẩm duy nhất 
trên Máy tính và nền tảng theo quy định tại đây. Bạn không được phép sử dụng tất cả các cấu phần của Phần mềm tại 

chỗ, nhưng bạn không được tách rời các cấu phần của Phần mềm tại chỗ để sử dụng trên các Máy tính khác, trừ khi 
được phép theo Điều khoản. Bạn không được tách rời hoặc đóng gói lại Phần mềm tại chỗ để phân phối, chuyển giao 
hoặc xử lý theo cách khác.   

 
3. Các định nghĩa. 

 
3.1. "Cấu phần bổ sung cho Phần mềm doanh nghiệp" nghĩa là Trình quản lý ColdFusion API giúp quản lý giao diện lập 

trình ứng dụng 
và chỉ hoạt động với phiên bản Doanh nghiệp của Phần mềm tại chỗ. 

 
3.2. "Máy tính" là một thiết bị ảo hoặc vật lý dùng để lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu, chẳng hạn như máy chủ, máy tính để 

bàn, máy tính xách tay, thiết bị di động và các sản phẩm phần cứng. Trong trường hợp một thiết bị chứa nhiều 
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hơn một môi trường ảo (bao gồm cả máy ảo và bộ xử lý ảo), mỗi môi trường ảo sẽ được tính là một Máy tính độc 

lập.  

 
3.3. "Lõi" nghĩa là lõi vật lý hoặc lõi ảo trên Máy vật lý hoặc Máy ảo, có khả năng thao tác và vận hành Phần mềm tại 

chỗ một cách độc lập. Trong triển khai vật lý, Lõi đề cập đến một trong các đơn vị xử lý nhỏ hơn của CPU trong 

Máy tính, còn trong triển khai ảo, Lõi đề cập đến đơn vị sức mạnh xử lý trong Máy ảo. "Lõi ảo" là bản thể ảo của 

một luồng phần cứng trong một lõi xử lý cơ bản. Tổng số Lõi vận hành Phần mềm tại chỗ trên Máy tính không 

được vượt quá số lượng được cấp phép, và sẽ là giá trị lớn hơn trong hai trường hợp sau: (a) số lượng chính xác 

các Lõi vận hành Phần mềm tại chỗ khi bạn đặt cấu hình Máy tính (bằng cách sử dụng phương pháp phân vùng 

phần cứng hoặc phần mềm đáng tin cậy và có thể xác minh) sao cho tổng số Lõi thực tế vận hành Phần mềm tại 

chỗ nhỏ hơn tổng số Lõi trên Máy tính đó; hoặc (b) tổng tất cả các Lõi chứa trong mọi CPU trên Máy tính. Tổng số 

Lõi được gán cho Máy ảo không được vượt quá số lượng Lõi được cấp phép. 

 
3.4. "CPU" là mỗi đơn vị xử lý trung tâm riêng biệt (vật lý) trong Máy tính. Mỗi CPU có thể chứa một hoặc nhiều Lõi xử 

lý. 
 

3.5. "Phần mềm phiên bản dành cho nhà phát triển" nghĩa là Phần mềm tại chỗ được cấp phép để phát triển trên 

một máy chủ ứng dụng cục bộ có thể truy cập đồng thời từ không quá hai địa chỉ IP từ xa. 

 
3.6. "Phần mềm phát triển" nghĩa là Phần mềm tại chỗ được cấp phép chỉ để (a) phát triển và kiểm thử nội bộ; và (b) 

sử dụng trên Máy chủ triển khai thử nghiệm, khi bạn đang sử dụng Phần mềm tại chỗ liên quan đến một giấy phép 

hợp lệ cho Phần mềm sản xuất. Trong mỗi trường hợp, Người dùng chỉ có thể truy cập Phần mềm phát triển qua 

mạng nội bộ của bạn. 

 

3.7. "Bộ quản lý máy ảo" nghĩa là phần mềm, chương trình cơ sở hoặc thiết bị phần cứng dùng để tạo và chạy Máy 

ảo. 

 
3.8. "Bản thể" nghĩa là một bản cài đặt ColdFusion duy nhất được triển khai thông qua Bộ quản lý máy ảo. 

 
3.9. "Phần mềm tại chỗ" là phần mềm Adobe được triển khai bởi bạn hoặc thay mặt cho bạn trên phần cứng do bạn 

chỉ định.   

 
3.10. "Máy chủ triển khai thử nghiệm" nghĩa là một Máy chủ được sử dụng để hợp dịch, kiểm thử và đánh giá các 

phiên bản mới hoặc mới hơn của ứng dụng, để triển khai các ứng dụng đó trên mạng nội bộ của Khách hàng và 

Người dùng chỉ được truy cập trước khi chuyển những ứng dụng đó sang môi trường sản xuất trực tiếp, dự phòng 

hoặc môi trường sản xuất. 

 
3.11. "Phần mềm sản xuất" nghĩa là Phần mềm tại chỗ được cấp phép cho mục đích sử dụng kinh doanh chính thức. 

Phần mềm sản xuất được cấp phép triển khai trên một Máy tính có số lượng lõi quy định. 

 
3.12. "Máy chủ" nghĩa là Máy tính được thiết kế hoặc đặt cấu hình để nhiều người dùng có thể truy cập thông qua mạng. 

 
3.13. "Máy ảo" (hay "VM") nghĩa là một môi trường kỹ thuật chứa các cấu phần cần thiết để vận hành nhiều bản thể 

phần mềm được cài đặt trên một Máy tính duy nhất như thể các Bản thể phần mềm đó đã được cài đặt riêng biệt 

trên một Máy tính riêng biệt. VM cũng có nghĩa là một môi trường kỹ thuật vận hành một hoặc nhiều Bản thể 

phần mềm để cung cấp các dịch vụ và tài nguyên được lưu trữ qua Internet hoặc mạng nội bộ, trong đó các dịch 

vụ và tài nguyên này có thể được truy cập theo cách cho phép cung cấp chúng "theo yêu cầu", mở rộng hoặc thu 

hẹp quy mô, phù hợp với nhu cầu xử lý của người dùng theo thời gian. 

 
3.14. "Người dùng" đề cập đến cả người dùng Cá nhân và người dùng Doanh nghiệp tùy theo trường hợp. 
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